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	TT
	Mã MH
	Tên Môn học
	TC
	MCB
	Tên cán bộ
	Đthoại

	1. 
	XH024
	Anh văn căn bản 2 (*)
	3
	
	[bookmark: _heading=h.tyjcwt]Tạ Thành Nam
	0984529193

	2. 
	KL101 
	Lý luận nhà nước & pháp luật 1 
	2 
	1198
	Phan Trung Hiền
	0983911916

	3. 
	KL118 
	Luật hình sự phần chung 
	2 
	1199
	Phạm Văn Beo
	0917869777

	4. 
	KL102 
	Lý luận nhà nước và pháp luật 2 
	2 
	1198
	Phan Trung Hiền
	0983911916

	5. 
	KL231 
	Luật dân sự: Chủ thể, tài sản, quyền sở hữu và quyền thừa kế 
	2 
	2789
	Nguyễn Thanh Thư
	0935365053

	6. 
	KL301 
	Luật hiến pháp 1
	2 
	2682
	Võ Thị Phương Uyên 
	0982852445



	TT
	TUẦN LỄ
	Thứ 7
	Chủ nhật

	1 
	04/01/25
	05/01/25
	Anh văn căn bản 2
	Anh văn căn bản 2

	2 
	11/01/25
	12/01/25
	Anh văn căn bản 2
	Anh văn căn bản 2

	3 
	18/01/25
	19/01/25
	Anh văn căn bản 2
	Anh văn căn bản 2

	4 
	25/01/25
	26/01/25
	X
	X

	5 
	01/02/25
	02/02/25
	X
	X

	6 
	08/02/25
	09/02/25
	Luật hình sự phần chung
	Luật hình sự phần chung

	7 
	15/02/25
	16/02/25
	Lý luận nhà nước & pháp luật 1 
	Lý luận nhà nước & pháp luật 1

	8 
	22/02/25
	23/02/25
	Lý luận nhà nước & pháp luật 1 
	Lý luận nhà nước và pháp luật 2 

	9 
	01/03/25
	02/03/25
	Lý luận nhà nước và pháp luật 2
	Lý luận nhà nước và pháp luật 2 

	10 
	08/03/25
	09/03/25
	Luật hình sự phần chung
	Luật dân sự: Chủ thể, tài sản, quyền sở hữu và quyền thừa kế 

	11 
	15/03/25
	16/03/25
	
	Luật dân sự: Chủ thể, tài sản, quyền sở hữu và quyền thừa kế 

	12 
	22/03/25
	23/03/25
	
	Luật dân sự: Chủ thể, tài sản, quyền sở hữu và quyền thừa kế 

	13 
	29/03/25
	30/03/25
	
	Luật hiến pháp 1

	14 
	05/04/25
	06/04/25
	Luật hiến pháp 1
	Luật hiến pháp 1


	Trợ lý Đào tạo	


	Nguyễn Kim Sơn
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PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2, 2024-2025
Lớp: CT2432Q1. ĐVLK: Trường ĐH KTCN Cần Thơ

	TT
	Mã MH
	Tên Môn học
	TC
	MCB
	Tên cán bộ
	Đthoại

	1. 
	KL133 
	Luật Dân sự: Nghĩa vụ dân sự 
	2 
	1713
	Tăng Thanh Phương
	0852240111

	2. 
	KL304 
	Luật hành chính 2 
	2 
	1169
	[bookmark: _heading=h.2et92p0]Huỳnh Thị Sinh Hiền 
	0918 864 645

	3. 
	KL114 
	Soạn thảo văn bản pháp luật 
	2 
	1204
	Diệp Thành Nguyên
	0913033034

	4. 
	KL119 
	Luật Hình sự phần riêng 
	2
	2392
	Nguyễn Thu Hương 
	0986087162

	5. 
	KL131 
	Pháp luật thương mại 1 
	2 
	2218
	Đoàn Nguyễn Minh Thuận
	0979198729

	6. 
	KL122 
	Luật Hôn nhân và gia đình  
	2 
	2167
	Huỳnh Thị Trúc Giang
	0939 212 292

	7. 
	KL116 
	Thuật ngữ pháp lý - Tiếng Anh 
	2 
	1696
	Nguyễn Lan Hương 
	0918736747



	TT
	TUẦN LỄ
	Thứ 7
	Chủ nhật

	1 
	04/01/25
	05/01/25
	Soạn thảo văn bản pháp luật 
	Soạn thảo văn bản pháp luật 

	2 
	11/01/25
	12/01/25
	Luật Hình sự phần riêng
	Soạn thảo văn bản pháp luật 

	3 
	18/01/25
	19/01/25
	Luật Hình sự phần riêng
	Luật Hình sự phần riêng

	4 
	25/01/25
	26/01/25
	X
	X

	5 
	01/02/25
	02/02/25
	X
	X

	6 
	08/02/25
	09/02/25
	Luật Dân sự: Nghĩa vụ dân sự
	Luật Dân sự: Nghĩa vụ dân sự

	7 
	15/02/25
	16/02/25
	Luật Dân sự: Nghĩa vụ dân sự
	

	8 
	22/02/25
	
	
	Luật Hôn nhân và gia đình

	9 
	01/03/25
	02/03/25
	Thuật ngữ pháp lý - Tiếng Anh 
	Thuật ngữ pháp lý - Tiếng Anh 

	10 
	08/03/25
	09/03/25
	Thuật ngữ pháp lý - Tiếng Anh 
	Luật Hôn nhân và gia đình  

	11 
	15/03/25
	16/03/25
	Pháp luật thương mại 1
	Luật Hôn nhân và gia đình  

	12 
	22/03/25
	23/03/25
	Pháp luật thương mại 1
	Pháp luật thương mại 1

	13 
	29/03/25
	30/03/25
	Luật hành chính 2 
	Luật hành chính 2 

	14 
	05/04/25
	06/04/25
	Luật hành chính 2 
	Luật hành chính 2 


	Trợ lý Đào tạo
	
	Nguyễn Kim Sơn
	(ĐT: 0909 566560)
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